
HD 9/100-4 CAGE CLASSIC
Máy phun rửa áp lực siêu cao HD 9/100-4 Cage Classic nổi bật nhờ áp suất làm việc 1000 bar, tốc độ dòng chảy mỗi giờ 900 l và súng kích
hoạt bypass. Loại bỏ cả những bụi bẩn cực kỳ cứng đầu.

Mã đặt hàng 1.812-000.0

Thông số kỹ thuật
4054278303130

Áp lực vận hành bar / MPa 1000 / 100

Lưu lượng l/h 980

Nhiệt độ nước vào tối đa °C 45

Nhiên liệu Điện

Phân loại động cơ kW 35

Số pha Ph 3

Điện áp V 380 – 415

Tần số Hz 50

Loại bơm Trục khuỷu

Trọng lượng chưa gắn phụ kiện Kg 378

Trọng lượng (với các phụ kiện) Kg 392

Trọng lượng bao gồm bao bì Kg 395,5

Kích thước (D × R × C)   1395 × 789 × 1088

Phạm vi cung cấp
Súng phun: Súng kích hoạt UHP (Súng tự đổ) 

Cần phun thép không gỉ: 750 mm

Đầu phun dẹp

Thiết bị
Chiều dài dây phun áp lực cao: 20 m

Van an toàn

Bộ đếm thời gian vận hành

Thiết bị cần được tư vấn chuyên sâu

H
D

 9
/1

00
-4

 C
ag

e 
C

la
ss

ic
, 1

.8
12

-0
00

.0
, 2

02
6-

10
-1

6



Bơm áp lực cao công nghiệp mạnh mẽ

■ Pít tông làm từ cacbua cho tuổi thọ lâu dài.

■ Thiết kế thân thiện với bảo trì giúp dễ dàng thay thế
các bộ phận hao mòn như van, phớt và pít tông.

■ Thiết kế van trung tâm cho hiệu quả thể tích cao.

Súng kích hoạt WOMA thân thiện với người

dùng

■ Trọng lượng nhẹ với tay cầm được thiết kế công thái
học để dễ vận hành.

■ Giảm lực kích hoạt để làm việc dễ dàng.

Ổn định và chắc chắn

■ Chi phí vận hàng và bảo trì thấp

■ Ngăn chặn bất kỳ độ giật đột ngột nào cho người
dùng, vì áp lực được tích tụ từ từ khi bóp súng kích
hoạt.
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Mã đặt hàng

MÁY PHUN RỬA ÁP LỰC CAO - DẠNG LỒNG

Bộ phụ tùng

Vỏ lọc cho bộ lọc lông cừu 100 µm 1 6.414-074.0 5 túi lọc lông cừu, 100 µm đối với vỏ bộ lọc. 
Bộ phụ kiện cho bơm áp lực cải tiến 2 2.637-017.0 Bộ phụ kiện để cấp nước cho máy bơm tăng áp đáng tin cậy. Bơm áp lực cải tiến được lắp vào máy. 
Bộ lọc lông cừu, vỏ bộ lọc 3 6.414-073.0 Bộ lọc lông cừu, 50 µm cho vỏ bộ lọc. Bao gồm: Gói 5 cái. 
Chống tia nước văng 4 9.871-040.0 Bảo vệ chống tia nước để đẩy vào ống phun. 
Ống áp lực cao

Ống áp lực, 20 m, 1100 bar, M24 × 1,5 5 9.919-791.0 Ống mềm bền, chống mài mòn, có kích thước kết nối M24 × 1.5 và vỏ thép nhiều lớp. Phù hợp với áp suất làm việc
lên đến 1100 bar.



Ống áp lực, 40 m, 1100 bar, M24 × 1,5 6 9.919-912.0 Chống mài mòn, mềm dẻo và nhờ có vỏ thép nhiều lớp nên ống rất bền với chiều dài 40 m. Phù hợp với áp suất làm
việc lên đến 1100 bar. Kích thước kết nối M 24 × 1.5.



Ống áp lực, 10 m, 1250 bar, M24 × 1,5 7 9.887-894.0 
Ống áp lực, 20 m, 1250 bar, M24 × 1,5 8 9.887-895.0 
Dây an toàn bằng kim loại 9 9.887-583.0 Dây đai ống để cố định ống áp suất cao trong máy. Ngăn chặn sự di chuyển không kiểm soát trong trường hợp trục

trặc, do đó giảm thiểu nguy cơ thương tích cho người vận hành.


Dây an toàn bằng vải dệt 10 9.920-368.0 
Cáp cố định, 0.5 m 11 6.025-311.0 Dây buộc 
Móc 12 6.025-195.0 Vòng kẹp chắc chắn để siết dây cáp cho ống cao áp tại máy. 
Súng phun

PISTOL áp lực cao HP-DG 13 9.918-187.0 Súng kích hoạt bypass phù hợp với áp suất làm việc lên đến 3000 bar. Nước chảy thành đường vòng khi súng kích
hoạt được đóng lại. Kết nối cho ống cao áp, 9/16 "UNF.



Nối ống 14 9.871-969.0 Kết nối ống với kích thước kết nối M 24 × 1.5 để gắn chặt vào súng kích hoạt UHP. 

 Có bao gồm khi giao hàng      Phụ kiện đang có hàng     

PHỤ KIỆN CHO HD 9/100-4 CAGE CLASSIC

1.812-000.0
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Mã đặt hàng

MÁY PHUN RỬA ÁP LỰC CAO - DẠNG LỒNG

Súng phun

Kết nối 1 1/8 "-12UNF M22x1,5 15 9.918-624.0 Bộ chuyển đổi cho súng kích hoạt by-pass cho áp suất lên đến 1500 bar. Kết nối cho ống cao áp, M24 × 1.5. 
Đường ống By-pass 500 mm 16 9.918-623.0 Đường ống By-pass để định tuyến lại nước đường nhánh từ súng kích hoạt By-pass. 
Trợ lực cơ thể 17 9.918-752.0 Giá đỡ vai chắc chắn phải được sử dụng từ lực giật lớn hơn 150 N. 
DSA 1500 M24X1.5 24 ° DK 18 9.872-437.0 Phần tử kết nối cần thiết (M 24 × 1,5) để lắp đặt ống cao áp ở súng kích hoạt UHP. Ống vẫn có thể xoay so với súng

kích hoạt. Phù hợp với áp suất làm việc lên đến 1500 bar.


Thân phun

Ống phun 19 9.891-183.0 Ống phun với kích thước kết nối 9/16 "UNF. Thích hợp với áp suất làm việc lên đến 1500 bar. 
Đầu phun ống 20 9.891-182.0 
Ống phun 21 9.891-184.0 

22 9.891-207.0 
23 9.891-185.0 Ống phun với kích thước kết nối 9/16 "UNF. Phù hợp với áp suất làm việc lên đến 1500 bar. 

Tay cầm ống phun 24 6.025-300.0 Tay cầm ống phun. 
Tay cầm ống phun, 90 ° 25 9.871-675.0 Tay cầm bên cho ống phun. Góc 90° so với trục phun. Linh hoạt và có thể điều chỉnh riêng. 
Khớp nối và đầu nối

Kết nối ống 26 9.877-911.0 Để kết nối và kéo dài ống cao áp với kết nối M 24 × 1.5. 
Vít chặn 27 9.883-492.0 Vít chặn với kích thước kết nối M26 × 1.5. 
Vòng chặn 28 9.883-570.0 Vòng chặn với kích thước kết nối 9/16 "UNF. 

 Có bao gồm khi giao hàng      Phụ kiện đang có hàng     

PHỤ KIỆN CHO HD 9/100-4 CAGE CLASSIC
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Mã đặt hàng

MÁY PHUN RỬA ÁP LỰC CAO - DẠNG LỒNG

Khớp nối và đầu nối

Vít áp lực 29 9.883-669.0 Vít áp lực, kích thước kết nối 1 1/8 "UNF. 
Vòng áp lực 30 9.883-670.0 Vòng áp lực, kích thước kết nối 9/16 "UNF. 
Mỡ cho các mối nối ren bằng thép không gỉ 31 6.280-180.0 Mỡ cho các mối nối vít bằng thép không gỉ. 
Abrasive blaster

Vòi phun thay thế cho máy thổi mài mòn 32 6.025-346.0 Đầu phun thay thế cho đầu phun mài mòn làm từ cacbua bo. Màu xanh lam. 
Bộ đầu phun F98, 0,60 mm 33 9.886-550.0 
Vòi F98 cho máy thổi mài mòn 34 6.025-256.0 0,6 mm 
Ống hút 35 6.025-258.0 Đối với việc hút các chất phun. 
Dụng cụ lắp cho bộ vòi phun 36 6.025-257.0 Dùng cho vòi F98. 
Mài mòn 37 6.025-309.0 25 kg, 0,5–1,00 mm, cát granat. 

38 6.025-310.0 25 kg, 0,7–1,40 mm, cát granat. 
Ống vật liệu mài mòn 39 6.025-308.0 Ống mài mòn. 
ĐẦU PHUN

Plug-in nozzles F4/F19

Giá đỡ đầu phun F4/19 40 9.872-008.0 Giá đỡ cho đầu phun F4 / F19. Phù hợp với áp suất làm việc lên đến 1.500 bar. 
O-ring 41 6.025-168.0 Đối với bộ giá đỡ đầu phun F4 / F19. 
Đầu phun thẳng F 19, 1,1 mm, 20 ° 42 6.025-466.0 Đầu phun tia phẳng plug-in F19 có đường kính 1.10 mm và 20°. Phù hợp với áp suất làm việc lên đến 1.500 bar. 

 Có bao gồm khi giao hàng      Phụ kiện đang có hàng     

PHỤ KIỆN CHO HD 9/100-4 CAGE CLASSIC
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Mã đặt hàng

ĐẦU PHUN

Plug-in nozzles F4/F19

Đầu phun tròn F 4, 0,9 mm 43 6.025-470.0 Đầu phun tia tròn plug-in F4 có đường kính 0.90 mm. Phù hợp với áp suất làm việc lên đến 1500 bar. 
Đầu phun tròn F 4, 1 mm 44 6.025-198.0 Đầu phun tia tròn plug-in F4 có đường kính 1.00 mm. Phù hợp với áp suất làm việc lên đến 1500 bar. 
Đầu phun tròn F 4, 1,1 mm 45 9.885-951.0 Đầu phun tia tròn plug-in F4 có đường kính 1.10 mm. Phù hợp với áp suất làm việc lên đến 1500 bar. 
Đầu phun tròn F 4, 1,2 mm 46 6.025-199.0 Đầu phun tia tròn plug-in F4 có đường kính 1.20 mm. Phù hợp với áp suất làm việc lên đến 1500 bar. 
Đầu phun tròn F 4, 1,3 mm 47 6.025-196.0 Đầu phun tia tròn plug-in F4 có đường kính 1.30 mm. Phù hợp với áp suất làm việc lên đến 250 bar với lưu lượng

nước 900 l/h.


Đầu phun thẳng F 19, 1,2 mm, 20 ° 48 6.025-207.0 Đầu phun tia phẳng plug-in F19 có đường kính 1.20 mm và 20°. Phù hợp với áp suất làm việc lên đến 1.500 bar. 
Đầu phun thẳng F 19, 1,4 mm, 20 ° 49 6.025-211.0 Đầu phun tia phẳng plug-in F19 có đường kính 1.40 mm và 20°. Phù hợp với áp suất làm việc lên đến 1.500 bar. 
Đầu phun thẳng F 19, 1,5 mm, 20 ° 50 6.025-203.0 Đầu phun tia phẳng plug-in F19 có đường kính 1.50 mm và 20°. Phù hợp với áp suất làm việc lên đến 1.500 bar. 
Đầu phun thẳng F 19, 1,1 mm, 30 ° 51 6.025-467.0 Đầu phun tia thẳng Plug-in F19 có đường kính 1,10 mm và 30 °. Phù hợp với áp suất làm việc lên đến 1.500 bar. 
Đầu phun thẳng F 19, 1,2 mm, 30 ° 52 6.025-208.0 Đầu phun tia thẳng Plug-in F19 có đường kính 1,20 mm và 30 °. Phù hợp với áp suất làm việc lên đến 1.500 bar. 
Đầu phun thẳng F 19, 1,3 mm, 30 ° 53 6.025-469.0 Đầu phun tia thẳng Plug-in F19 có đường kính 1,30 mm và 30 °. Phù hợp với áp suất làm việc lên đến 1.500 bar. 
Đầu phun thẳng F 19, 1,4 mm, 30 ° 54 6.025-212.0 Đầu phun tia thẳng Plug-in F19 có đường kính 1,40 mm và 30 °. Phù hợp với áp suất làm việc lên đến 1.500 bar. 
Đầu phun thẳng F 19, 1,5 mm, 30 ° 55 6.025-204.0 Đầu phun tia thẳng Plug-in F19 có đường kính 1,50 mm và 30 °. Phù hợp với áp suất làm việc lên đến 1.500 bar. 
Screw nozzles F21

Giá đỡ đầu phun F 21 56 9.878-291.0 Giá đỡ cho đầu phun sapphire F21. Phù hợp với áp suất làm việc lên đến 3.000 bar. 

 Phụ kiện đang có hàng     
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Mã đặt hàng

ĐẦU PHUN

Screw nozzles F21

Đầu phun mô hình F21 57 6.025-237.0 Đầu phun giả dạng vặn vít F21. Phù hợp với áp suất làm việc lên đến 3.000 bar. 
Đầu phun tròn F 21 saphir, 0,35 mm 58 9.886-208.0 Đầu phun tia tròn sapphire F21 vặn vít có đường kính 0,35 mm. Phù hợp với áp suất làm việc lên đến 3.000 bar. 
Đầu phun tròn F 21 saphir, 0,4 mm 59 9.886-209.0 Đầu phun tia tròn sapphire F21 vặn vít có đường kính 0,40 mm. Phù hợp với áp suất làm việc lên đến 3.000 bar. 
Đầu phun tròn F 21 saphir, 0,45 mm 60 6.025-220.0 Đầu phun tia tròn sapphire F21 vặn vít có đường kính 0,45 mm. Phù hợp với áp suất làm việc lên đến 3.000 bar. 
Đầu phun tròn F 21 saphir, 0,55 mm 61 9.886-211.0 Đầu phun tia tròn sapphire F21 vặn vít có đường kính 0,55 mm. Phù hợp với áp suất làm việc lên đến 3.000 bar. 
Đầu phun tròn F 21 saphir, 0,6 mm 62 9.886-212.0 Đầu phun tia tròn sapphire F21 vặn vít có đường kính 0,60 mm. Phù hợp với áp suất làm việc lên đến 3.000 bar. 
Đầu phun tròn F 21 saphir, 0,65 mm 63 6.025-221.0 Đầu phun tia tròn sapphire F21 vặn vít có đường kính 0,65 mm. Phù hợp với áp suất làm việc lên đến 2.500 bar. 
Đầu phun tròn F21, Saphir, 0,7 mm 64 6.025-222.0 Đầu phun tia tròn sapphire F21 vặn vít có đường kính 0,70 mm. Phù hợp với áp suất làm việc lên đến 3.000 bar. 
Đầu phun tròn F 21 saphir, 0,75 mm 65 9.886-213.0 Đầu phun tia tròn sapphire F21 vặn vít có đường kính 0,75 mm. Phù hợp với áp suất làm việc lên đến 3.000 bar. 
Đầu phun tròn F 21 saphir, 0,8 mm 66 9.886-214.0 Đầu phun tia tròn sapphire F21 vặn vít có đường kính 0,80 mm. Phù hợp với áp suất làm việc lên đến 3.000 bar. 
Đầu phun tròn F 21 saphir, 0,85 mm 67 9.886-215.0 Đầu phun tia tròn sapphire F21 vặn vít có đường kính 0,85 mm. Phù hợp với áp suất làm việc lên đến 3.000 bar. 
Đầu phun tròn F21, Saphir, 0,9 mm 68 9.886-216.0 Đầu phun tia tròn sapphire F21 vặn vít có đường kính 0,90 mm. Phù hợp với áp suất làm việc lên đến 3.000 bar. 
Đầu phun tròn F 21 saphir, 0,95 mm 69 9.886-217.0 Đầu phun tia tròn sapphire F21 vặn vít có đường kính 0,95 mm. Phù hợp với áp suất làm việc lên đến 3.000 bar. 
Đầu phun tròn F 21 saphir, 1 mm 70 9.886-218.0 Đầu phun tia tròn sapphire F21 vặn vít có đường kính 1,00 mm. Phù hợp với áp suất làm việc lên đến 3.000 bar. 

 Phụ kiện đang có hàng     
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Mã đặt hàng

ĐẦU PHUN

Screw nozzles F21

Đầu phun tròn F 21 saphir, 1,1 mm 71 9.886-219.0 Đầu phun tia tròn sapphire F21 vặn vít có đường kính 1,10 mm. Phù hợp với áp suất làm việc lên đến 3.000 bar. 
Đầu phun tròn F 21 saphir, 0,3 mm 72 9.886-207.0 Đầu phun tia tròn sapphire F21 vặn vít có đường kính 0,30 mm. Phù hợp với áp suất làm việc lên đến 3.000 bar. 
Đầu phun tròn F 21 saphir, 0,5 mm 73 9.886-210.0 Đầu phun tia tròn sapphire F21 vặn vít có đường kính 0,50 mm. Phù hợp với áp suất làm việc lên đến 3.000 bar. 
ĐẦU PHUN XOAY

Đầu phun xoay tia đơn

Orbimaster, 1 mm 74 9.886-666.0 Hiệu suất khu vực cao do quỹ đạo chuyển động của dòng nước. Rotor và mặt ngồi làm bằng kim loại cứng, vỏ làm
bằng thép không gỉ độ bền cao. Thay thế rôto dễ dàng. Thích hợp cho hoạt động nước nóng lên đến 100°C. Tự
hành. Nhẹ cân.



Bộ sửa chữa Orbimaster, 1 mm 75 9.884-069.0 Bộ dụng cụ sửa chữa Orbimaster, bao gồm rôto, khớp nối và vòng đệm chữ O. Thích hợp cho đầu phun xoay đơn
của chúng tôi (mã đặt hàng 9.886-666.0). Có thể sử dụng áp lực nước lên đến 1.500 bar.



Đầu phun xoay đa tia

Giá đỡ đầu phun TD 06 76 9.886-875.0 Giá đỡ đầu phun 6 tia cho đầu phun F21. Phù hợp với áp suất làm việc lên đến 3000 bar. Góc phun 30°, bao gồm bộ
phận bảo vệ và bộ điều chỉnh dòng chảy.



Giá đỡ đầu phun TD 08 77 9.886-879.0 Giá đỡ đầu phun 6 tia cho đầu phun F21. Phù hợp với áp suất làm việc lên đến 3000 bar. Góc phun 25°, bao gồm bộ
phận bảo vệ và bộ điều chỉnh dòng chảy.



Giá đỡ đầu phun TD 10 78 9.918-067.0 Giá đỡ đầu phun 4 tia cho đầu phun F21. Phù hợp với áp suất làm việc lên đến 3000 bar. Góc phun 45°, bao gồm bộ
phận bảo vệ và bộ điều chỉnh dòng chảy.



Thân đầu phun 79 9.917-677.0 Truyền động quay với khả năng điều khiển tốc độ vô hạn. Bao gồm ống bảo vệ. 
Đầu mang đầu phun TD09 80 9.899-828.0 Đầu mang đầu phun 6 tia cho đầu phun F21. Phù hợp với áp suất làm việc lên đến 3.000 bar. Góc phun 35°, bao

gồm bộ phận bảo vệ và bộ điều chỉnh dòng chảy.


 Phụ kiện đang có hàng     
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